
Stt
Số hồ 

sơ

Họ 

và Tên
CMND

Địa điểm 

kinh doanh

Tên

 cơ sở
Phạm vi kinh doanh

Số 

GPP

Ngày 

cấp

Ngày 

hết hạn

Ghi 

chú

1

000.00.1

2.H19-

240426-

0032

NGUYỄN 

MINH 

ĐỨC

26130674

7

1/78, đường Lê 

Đại Hành, KP 

12, phường Hố 

Nai, thành phố 

Biên Hòa, tỉnh 

Đồng Nai

NHÀ THUỐC 

ĐẠI PHÚC ONE

Bán lẻ thuốc bảo quản ở điều kiện thường (Bao 

gồm cả: thuốc chứa dược chất thuộc danh mục chất 

bị cấm sử dụng trong một số ngành, lĩnh vực, thuốc 

độc. Không bao gồm: vắc xin, thuốc gây nghiện, 

thuốc hướng thần, thuốc tiền chất, thuốc dạng phối 

hợp (DPH) có chứa dược chất (DC) gây nghiện, 

thuốc thuộc danh mục thuốc hạn chế bán lẻ, thuốc 

phóng xạ, đồng vị phóng xạ, thuốc DPH có chứa 

DC hướng tâm thần, thuốc DPH có chứa tiền chất)

9384/

GPP
31/05/2024 31/05/2027

Cấp 

mới

2

H19.12-

240513-

0018

NGUYỄN 

THỊ BÍCH 

THỦY

07519801

6970

Số 99, đường 

Trần Văn Xã, 

phường Trảng 

Dài, thành phố 

Biên Hòa, tỉnh 

Đồng Nai

CÔNG TY CỔ 

PHẦN DƯỢC 

PHẨM FPT 

LONG CHÂU - 

ĐỊA ĐIỂM KINH 

DOANH NHÀ 

THUỐC LONG 

CHÂU 1762

Bán lẻ thuốc bảo quản ở điều kiện thường;Bán lẻ 

thuốc bảo quản ở điều kiện lạnh (Bao gồm cả: 

thuốc dạng phối hợp (DPH) có chứa dược chất 

(DC) gây nghiện, thuốc chứa dược chất thuộc danh 

mục chất bị cấm sử dụng trong một số ngành, lĩnh 

vực, thuốc độc, thuốc DPH có chứa DC hướng tâm 

thần. Không bao gồm: vắc xin, thuốc gây nghiện, 

thuốc hướng thần, thuốc tiền chất, thuốc thuộc 

danh mục thuốc hạn chế bán lẻ, thuốc phóng xạ, 

đồng vị phóng xạ, thuốc DPH có chứa tiền chất)

9383/

GPP
31/05/2024 31/05/2027

Cấp 

mới

PHỤ LỤC 2

DANH SÁCH CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN GPP - ĐỢT 26 NĂM 2024

(đính kèm Quyết định số 578/QĐ-SYT ngày 31 tháng 5 năm 2024)
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Stt
Số hồ 

sơ

Họ 

và Tên
CMND

Địa điểm 

kinh doanh

Tên

 cơ sở
Phạm vi kinh doanh

Số 

GPP

Ngày 

cấp

Ngày 

hết hạn

Ghi 

chú

3

000.00.1

2.H19-

240426-

0035

LƯU 

NHƯ 

YẾN

06819600

6346

Số 9, đường 

Trương Quyền, 

KP 2, phường 

Tân Mai, thành 

phố Biên Hòa, 

tỉnh Đồng Nai

NHÀ THUỐC 

TÂY AN BÌNH 2

Bán lẻ thuốc bảo quản ở điều kiện thường (Bao 

gồm cả: thuốc chứa dược chất thuộc danh mục chất 

bị cấm sử dụng trong một số ngành, lĩnh vực, thuốc 

độc. Không bao gồm: vắc xin, thuốc gây nghiện, 

thuốc hướng thần, thuốc tiền chất, thuốc dạng phối 

hợp (DPH) có chứa dược chất (DC) gây nghiện, 

thuốc thuộc danh mục thuốc hạn chế bán lẻ, thuốc 

phóng xạ, đồng vị phóng xạ, thuốc DPH có chứa 

DC hướng tâm thần, thuốc DPH có chứa tiền chất)

9382/

GPP
31/05/2024 31/05/2027

Cấp 

mới

4

000.00.1

2.H19-

240510-

0001

Trần Thị 

Linh

07219800

7824

195, KP 2, 

phường Bửu 

Long, thành 

phố Biên Hòa, 

tỉnh Đồng Nai

NHÀ THUỐC 

LINH NHUNG

Bán lẻ thuốc bảo quản ở điều kiện thường (Bao 

gồm cả: thuốc chứa dược chất thuộc danh mục chất 

bị cấm sử dụng trong một số ngành, lĩnh vực, thuốc 

độc. Không bao gồm: vắc xin, thuốc gây nghiện, 

thuốc hướng thần, thuốc tiền chất, thuốc dạng phối 

hợp (DPH) có chứa dược chất (DC) gây nghiện, 

thuốc thuộc danh mục thuốc hạn chế bán lẻ, thuốc 

phóng xạ, đồng vị phóng xạ, thuốc DPH có chứa 

DC hướng tâm thần, thuốc DPH có chứa tiền chất)

9381/

GPP
31/05/2024 31/05/2027

Cấp 

mới

5

000.00.1

2.H19-

240508-

0013

Trần thị 

Ngọc 

Hoàn

27217555

3

105B Nguyễn 

Ái Quốc, KP 8, 

phường Tân 

Phong, thành 

phố Biên Hòa, 

tỉnh Đồng Nai

ĐỊA ĐIỂM KINH 

DOANH CÔNG 

TY CỔ PHẦN 

DƯỢC PHẨM 

PHARMACITY - 

NHÀ THUỐC 

PHARMACITY 

SỐ 450

Bán lẻ thuốc bảo quản ở điều kiện thường;Bán lẻ 

thuốc bảo quản ở điều kiện lạnh (Bao gồm cả: 

thuốc dạng phối hợp (DPH) có chứa dược chất 

(DC) gây nghiện, thuốc chứa dược chất thuộc danh 

mục chất bị cấm sử dụng trong một số ngành, lĩnh 

vực, thuốc độc, sinh phẩm. Không bao gồm: vắc 

xin, thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần, thuốc tiền 

chất, thuốc thuộc danh mục thuốc hạn chế bán lẻ, 

thuốc phóng xạ, đồng vị phóng xạ, thuốc DPH có 

chứa DC hướng tâm thần, thuốc DPH có chứa tiền 

chất)

9380/

GPP
31/05/2024 31/05/2027

Cấp 

mới

2



Stt
Số hồ 

sơ

Họ 

và Tên
CMND

Địa điểm 

kinh doanh

Tên

 cơ sở
Phạm vi kinh doanh

Số 

GPP

Ngày 

cấp

Ngày 

hết hạn

Ghi 

chú

6

H19.12-

240513-

0023

Nguyễn 

Ngọc Mỹ 

Linh

07519800

8131

Số 70 - 70A, 

đường Đồng 

Khởi, phường 

Tân Phong, 

thành phố Biên 

Hòa, tỉnh Đồng 

Nai

CÔNG TY CỔ 

PHẦN DƯỢC 

PHẨM FPT 

LONG CHÂU - 

ĐỊA ĐIỂM KINH 

DOANH NHÀ 

THUỐC LONG 

CHÂU 1785

Bán lẻ thuốc bảo quản ở điều kiện thường;Bán lẻ 

thuốc bảo quản ở điều kiện lạnh (Bao gồm cả: 

thuốc dạng phối hợp (DPH) có chứa dược chất 

(DC) gây nghiện, thuốc chứa dược chất thuộc danh 

mục chất bị cấm sử dụng trong một số ngành, lĩnh 

vực, thuốc độc, thuốc DPH có chứa DC hướng tâm 

thần. Không bao gồm: vắc xin, thuốc gây nghiện, 

thuốc hướng thần, thuốc tiền chất, thuốc thuộc 

danh mục thuốc hạn chế bán lẻ, thuốc phóng xạ, 

đồng vị phóng xạ, thuốc DPH có chứa tiền chất)

9379/

GPP
31/05/2024 31/05/2027

Cấp 

mới

7

H19.12-

240514-

0026

 PHẠM 

HOÀNG 

PHI

74096002

047

Đường Nguyễn 

Khuyến, tổ 2, 

KP 5, phường 

Trảng Dài, 

thành phố Biên 

Hòa, tỉnh Đồng 

Nai

NHÀ THUỐC 

TÂM NGUYÊN

Bán lẻ thuốc bảo quản ở điều kiện thường (Bao 

gồm cả: thuốc chứa dược chất thuộc danh mục chất 

bị cấm sử dụng trong một số ngành, lĩnh vực, thuốc 

độc. Không bao gồm: vắc xin, thuốc gây nghiện, 

thuốc hướng thần, thuốc tiền chất, thuốc dạng phối 

hợp (DPH) có chứa dược chất (DC) gây nghiện, 

thuốc thuộc danh mục thuốc hạn chế bán lẻ, thuốc 

phóng xạ, đồng vị phóng xạ, thuốc DPH có chứa 

DC hướng tâm thần, thuốc DPH có chứa tiền chất)

9378/

GPP
31/05/2024 31/05/2027

Cấp 

mới

8

H19.12-

240520-

0004

CHU THỊ 

NGỌC 

HÂN

07519201

7538

118, Nguyễn 

Ái Quốc, KP 7, 

phường Tân 

Biên, thành 

phố Biên Hòa, 

tỉnh Đồng Nai

NHÀ THUỐC 

THANH VÂN

Bán lẻ thuốc bảo quản ở điều kiện thường (Bao 

gồm cả: thuốc chứa dược chất thuộc danh mục chất 

bị cấm sử dụng trong một số ngành, lĩnh vực, thuốc 

độc. Không bao gồm: vắc xin, thuốc gây nghiện, 

thuốc hướng thần, thuốc tiền chất, thuốc dạng phối 

hợp (DPH) có chứa dược chất (DC) gây nghiện, 

thuốc thuộc danh mục thuốc hạn chế bán lẻ, thuốc 

phóng xạ, đồng vị phóng xạ, thuốc DPH có chứa 

DC hướng tâm thần, thuốc DPH có chứa tiền chất)

9377/

GPP
31/05/2024 31/05/2027

Cấp 

mới

3



Stt
Số hồ 

sơ

Họ 

và Tên
CMND

Địa điểm 

kinh doanh

Tên

 cơ sở
Phạm vi kinh doanh

Số 

GPP

Ngày 

cấp

Ngày 

hết hạn

Ghi 

chú

9

000.00.1

2.H19-

240509-

0003

Nguyễn 

Thu 

Hương

27165784

2

379, Quốc lộ 

1A, KP 9, 

phường Tân 

Biên, thành 

phố Biên Hòa, 

tỉnh Đồng Nai

NHÀ THUỐC 

HƯƠNG DUNG 

379

Bán lẻ thuốc bảo quản ở điều kiện thường (Bao 

gồm cả: thuốc chứa dược chất thuộc danh mục chất 

bị cấm sử dụng trong một số ngành, lĩnh vực, thuốc 

độc. Không bao gồm: vắc xin, thuốc gây nghiện, 

thuốc hướng thần, thuốc tiền chất, thuốc dạng phối 

hợp (DPH) có chứa dược chất (DC) gây nghiện, 

thuốc thuộc danh mục thuốc hạn chế bán lẻ, thuốc 

phóng xạ, đồng vị phóng xạ, thuốc DPH có chứa 

DC hướng tâm thần, thuốc DPH có chứa tiền chất)

9376/

GPP
31/05/2024 31/05/2027

Cấp 

mới

10

H19.12-

240520-

0030

Võ Thị 

Quỳnh 

Như

07518101

0510

03, KP 4, 

phường Tân 

Biên, thành 

phố Biên Hòa, 

tỉnh Đồng Nai

NHÀ THUỐC VY 

MINH TRUNG

Bán lẻ thuốc bảo quản ở điều kiện thường (Bao 

gồm cả: thuốc chứa dược chất thuộc danh mục chất 

bị cấm sử dụng trong một số ngành, lĩnh vực, thuốc 

độc. Không bao gồm: vắc xin, thuốc gây nghiện, 

thuốc hướng thần, thuốc tiền chất, thuốc dạng phối 

hợp (DPH) có chứa dược chất (DC) gây nghiện, 

thuốc thuộc danh mục thuốc hạn chế bán lẻ, thuốc 

phóng xạ, đồng vị phóng xạ, thuốc DPH có chứa 

DC hướng tâm thần, thuốc DPH có chứa tiền chất)

2090/

//GPP
31/05/2024 31/05/2027

11

H19.12-

240521-

0018

Nguyễn 

Thị Thanh 

Hương

27152088

1

255/2, KP 8A, 

phường Tân 

Biên, thành 

phố Biên Hòa, 

tỉnh Đồng Nai

NHÀ THUỐC 

KHẢ HÂN 60

Bán lẻ thuốc bảo quản ở điều kiện thường (Bao 

gồm cả: thuốc chứa dược chất thuộc danh mục chất 

bị cấm sử dụng trong một số ngành, lĩnh vực, thuốc 

độc. Không bao gồm: vắc xin, thuốc gây nghiện, 

thuốc hướng thần, thuốc tiền chất, thuốc dạng phối 

hợp (DPH) có chứa dược chất (DC) gây nghiện, 

thuốc thuộc danh mục thuốc hạn chế bán lẻ, thuốc 

phóng xạ, đồng vị phóng xạ, thuốc DPH có chứa 

DC hướng tâm thần, thuốc DPH có chứa tiền chất)

6358/

/GPP
31/05/2024 31/05/2027

4



Stt
Số hồ 

sơ

Họ 

và Tên
CMND

Địa điểm 

kinh doanh

Tên

 cơ sở
Phạm vi kinh doanh

Số 

GPP

Ngày 

cấp

Ngày 

hết hạn

Ghi 

chú

12

H19.12-

240520-

0016

Nguyễn 

Đức Thu

27100303

3

22/42, KP 7, 

phường Hố 

Nai, thành phố 

Biên Hòa, tỉnh 

Đồng Nai

NHÀ THUỐC 

ĐỨC THU

Bán lẻ thuốc bảo quản ở điều kiện thường (Bao 

gồm cả: thuốc chứa dược chất thuộc danh mục chất 

bị cấm sử dụng trong một số ngành, lĩnh vực, thuốc 

độc. Không bao gồm: vắc xin, thuốc gây nghiện, 

thuốc hướng thần, thuốc tiền chất, thuốc dạng phối 

hợp (DPH) có chứa dược chất (DC) gây nghiện, 

thuốc thuộc danh mục thuốc hạn chế bán lẻ, thuốc 

phóng xạ, đồng vị phóng xạ, thuốc DPH có chứa 

DC hướng tâm thần, thuốc DPH có chứa tiền chất)

6284/

/GPP
31/05/2024 31/05/2027

13

H19.12-

240517-

0011

Trần Thị 

Thu

27188111

5

61B, Nguyễn 

Văn Tiên, KP 

11, phường 

Tân Phong, 

thành phố Biên 

Hòa, tỉnh Đồng 

Nai

NHÀ THUỐC 

THU TRẦN

Bán lẻ thuốc bảo quản ở điều kiện thường (Bao 

gồm cả: thuốc chứa dược chất thuộc danh mục chất 

bị cấm sử dụng trong một số ngành, lĩnh vực, thuốc 

độc. Không bao gồm: vắc xin, thuốc gây nghiện, 

thuốc hướng thần, thuốc tiền chất, thuốc dạng phối 

hợp (DPH) có chứa dược chất (DC) gây nghiện, 

thuốc thuộc danh mục thuốc hạn chế bán lẻ, thuốc 

phóng xạ, đồng vị phóng xạ, thuốc DPH có chứa 

DC hướng tâm thần, thuốc DPH có chứa tiền chất)

3394/

///GP

P

31/05/2024 31/05/2027

14

H19.12-

240520-

0007

Hứa Thị 

Liên

27139194

5

7/1A, KP 7, 

phường Tân 

Phong, thành 

phố Biên Hòa, 

tỉnh Đồng Nai

NHÀ THUỐC

Bán lẻ thuốc bảo quản ở điều kiện thường (Bao 

gồm cả: thuốc chứa dược chất thuộc danh mục chất 

bị cấm sử dụng trong một số ngành, lĩnh vực, thuốc 

độc. Không bao gồm: vắc xin, thuốc gây nghiện, 

thuốc hướng thần, thuốc tiền chất, thuốc dạng phối 

hợp (DPH) có chứa dược chất (DC) gây nghiện, 

thuốc thuộc danh mục thuốc hạn chế bán lẻ, thuốc 

phóng xạ, đồng vị phóng xạ, thuốc DPH có chứa 

DC hướng tâm thần, thuốc DPH có chứa tiền chất)

98///

GPP
31/05/2024 31/05/2027

5



Stt
Số hồ 

sơ

Họ 

và Tên
CMND

Địa điểm 

kinh doanh

Tên

 cơ sở
Phạm vi kinh doanh

Số 

GPP

Ngày 

cấp

Ngày 

hết hạn

Ghi 

chú

15

H19.12-

240520-

0029

Trần Công 

Hoạch

27000519

0

148A Nguyễn 

Ái Quốc, KP 1, 

phường Trảng 

Dài, thành phố 

Biên Hòa, tỉnh 

Đồng Nai

NHÀ THUỐC 

BỆNH VIỆN 

TÂM HỒNG 

PHƯỚC

Bán lẻ thuốc bảo quản ở điều kiện thường;Bán lẻ 

thuốc bảo quản ở điều kiện lạnh (Bao gồm cả: 

thuốc dạng phối hợp (DPH) có chứa dược chất 

(DC) gây nghiện, thuốc chứa dược chất thuộc danh 

mục chất bị cấm sử dụng trong một số ngành, lĩnh 

vực, thuốc độc, thuốc DPH có chứa DC hướng tâm 

thần. Không bao gồm: vắc xin, thuốc gây nghiện, 

thuốc hướng thần, thuốc tiền chất, thuốc thuộc 

danh mục thuốc hạn chế bán lẻ, thuốc phóng xạ, 

đồng vị phóng xạ, thuốc DPH có chứa tiền chất)

3112/

//GPP
31/05/2024 31/05/2027

16

000.00.1

2.H19-

240503-

0030

Nguyễn 

Thị Hoài 

Thương

27210916

9

16/8, KP 3, 

phường Bửu 

Long, thành 

phố Biên Hòa, 

tỉnh Đồng Nai

NHÀ THUỐC HÀ 

TƯỜNG LINH

Bán lẻ thuốc bảo quản ở điều kiện thường (Bao 

gồm cả: thuốc chứa dược chất thuộc danh mục chất 

bị cấm sử dụng trong một số ngành, lĩnh vực, thuốc 

độc. Không bao gồm: vắc xin, thuốc gây nghiện, 

thuốc hướng thần, thuốc tiền chất, thuốc dạng phối 

hợp (DPH) có chứa dược chất (DC) gây nghiện, 

thuốc thuộc danh mục thuốc hạn chế bán lẻ, thuốc 

phóng xạ, đồng vị phóng xạ, thuốc DPH có chứa 

DC hướng tâm thần, thuốc DPH có chứa tiền chất)

6283/

/GPP
31/05/2024 31/05/2027

Tổng cộng: 16 cơ sở (07 cơ sở được đánh giá duy trì GPP, 09 cơ sở cấp mới)
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